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PHỤ LỤC  

 DANH MỤC TÀI SẢN BÁN THANH LÝ 

(Kèm theo Quyết định số 463/QĐ-ĐTHLTĐTDTT ngày 08/7/2022 

của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT) 

ĐVT: Đồng 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá khởi điểm 

Đơn giá Thành tiền 

I Loại: Máy vi tính để bàn 1.040.000 

01 Máy vi tính (Hoàng QC) Bộ 01 80.000 80.000 

02 Máy vi tính 01 HL Bộ 01 80.000 80.000 

03 Máy vi tính (Thảo QC) Bộ 01 80.000 80.000 

04 Máy vi tính 04 HL Bộ 01 80.000 80.000 

05 Máy vi tính (Hoa) Bộ 01 80.000 80.000 

06 Máy vi tính bàn (Tám) Bộ 01 80.000 80.000 

07 Máy vi tính bàn (Trâm) Bộ 01 80.000 80.000 

08 Máy vi tính 02 HL Bộ 01 80.000 80.000 

09 Máy vi tính (Hồng QC) Bộ 01 80.000 80.000 

10 Máy vi tính (Bích NTĐ) Bộ 01 80.000 80.000 

11 Máy vi tính Thương 03 (HL) Bộ 01 80.000 80.000 

12 Máy vi tính (Bình NTĐ) Bộ 01 80.000 80.000 

13 Máy vi tính (Tuyền QC) Bộ 01 80.000 80.000 

II Loại: Máy tính xách tay 100.000 

01 
Máy vi tính xách tay (NTĐ) 

(Chú Hùng PGĐ cũ) 
Cái 01 50.000 50.000 

02 
Máy vi tính xách tay (TNK 

cũ) 
Cái 01 50.000 50.000 

III Loại: Máy điều hòa 441.000 



01 Máy điều hòa nhỏ (HL) Bộ 01 441.000 441.000 

IV Loại: Máy Photocopy 2.328.000 

01 Máy photocopy (HL) 01 Cái 01 528.000 528.000 

02 Máy photocopy (HL) 02 Cái 01 462.000 462.000 

03 Máy photocopy (QC) 01 Cái 01 294.000 294.000 

04 Máy photocopy (QC) 02 Cái 01 318.000 318.000 

05 
Máy photocopy H2OOOLE 

(NK) 
Cái 01 294.000 294.000 

06 Máy photocopy (NTĐ) Cái 01 432.000 432.000 

V Loại: Máy in 414.000 

01 Máy in 01 Việt Nam Bộ 03 138.000 414.000 

VI Loại: Máy Siêu âm 30.000 

01 Máy siêu âm (HL) Cái 01 30.000 30.000 

VII Loại: Bàn bóng bàn 912.000 

01 Bàn bóng bàn QC Cái 01 456.000 456.000 

02 Bàn bóng bàn NTĐ Cái 01 456.000 456.000 

VIII Loại: Bồn nước nóng lạnh NLMT 2.922.000 

01 Bồn nước nóng Bộ 01 1.260.000 1.260.000 

02 
Giá đặt sắt năng lượng mặt 

trời 
Bộ 01 576.000 576.000 

03 Máy nước tinh khiết cho VĐV Bộ 01 928.000 928.000 

04 Phụ kiện khác Bộ 01 158.000 158.000 

IX Loại: Công cụ dụng cụ khác   22.781.000 

01 Quầy văn thư Cái 01 297.000 297.000 

02 Két sắt Bau che Cái 01 500.000 500.000 

03 Gường sắt tầng cho VĐV 01 Cái 30 344.000 10.320.000 

04 Gường sắt tầng cho VĐV 02 Cái 05 544.000 2.720.000 

05 Gường sắt tầng cho VĐV 03 Cái 14 344.000 4.816.000 

06 Gường tầng Cái 12 344.000 4.128.000 

Tổng cộng 30.968.000 
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